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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM – TP HÀ NỘI 

         -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thùy Chi 

       Các hội thẩm nhân dân: Ông Vũ văn Hộ, Bà Nguyễn Thị Thuần 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Trần Quốc Trung – Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Bắc Từ Liêm. 

    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Huyên - Kiểm sát viên.  

Ngày 15/05/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 41/2020/H  T 

ngày 12 tháng 3 n m 2020 theo quyết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 47/2020/HSST-

QĐ ngày 24/03/2020  ối với bị cáo:  

Họ và tên: Trần Xuân Q, tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam;  inh ngày: 

25/10/2001; Nơi ĐKHKTT: Thôn T, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình  ộ v n hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Lao 

 ộng tự do; Họ tên bố: Trần V n P, sinh n m 1978 ; Họ tên mẹ: Trần Thị L, sinh 

n m 1983. Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp 

ngày 26/12/2019, tạm giữ  ến ngày 02/01/2020 hủy bỏ biện pháp tạm giữ, hiện 

 ang áp dụng biện pháp ng n chặn “Cấm  i khỏi nơi cư trú”. Danh chỉ b n số 75 

ngày 02/1/2020 lập tại Công an quận Bắc Từ Liêm.  Có mặt tại phiên tòa .    

Bị hại: Anh Hoàng Công H,  sinh n m 1998; 

Địa chỉ :  ố 59 ngõ 43 phố C, phường T, quận B, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt tại 
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phiên tòa)    

NỘI DUNG VỤ ÁN; 

Bị cáo Trần Xuân Q  bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: Kho ng 12h ngày 24/12/2019, anh Hoàng Công H (SN: 

1998, HKTT:  ố 59 ngõ 43, phố C, p. T, q. N, Hà Nội   ến công an phường X, 

quận B trình báo về việc chiều ngày 24/12/2019  anh bị trộm cắp chiếc xe Yamaha 

Exiter màu xanh xám, BKS: 98B3 – 526.24 tại công trường tòa nhà N03T7 khu N, 

phường X, quận B, Hà Nội. 

Quá trình  iều tra xác  ịnh, Trần Xuân Q và anh Hoàng Công H ở chung 

phòng trọ tại số 59 ngõ 43, phường T, quận N, Hà Nội. Do không có tiền tiêu sài 

nên Q  ã n y sinh ý  ịnh trộm cắp xe máy Yamaha Exiter màu xanh xám, BK : 

98B3 – 526.24 của anh H. Quan sát thấy anh H thường  ể chìa khóa phụ của xe 

máy ở túi  eo chéo nên tối ngày 23/12/2019, Q lén lấy  ược chìa khóa phụ xe máy 

của anh H. Đến kho ng 11h30 ngày 24/12/2019, Q  iều khiển xe máy Wave của Q 

từ  i từ phòng trọ  ến gửi xe ở bãi xe bến xe M rồi  i xe ôm  ến công trường N03-

T7 khu N, p. X, q. B, Hà Nội – nơi anh H  ang làm việc. Đến nơi, Q  i bộ vào bãi 

 ể xe của công trường, dùng chìa khóa xe  ã trộm cắp từ trước cắm vào ổ khóa 

 iện xe Yamaha Exiter màu xanh xám, BK : 98B3 – 526.24 rồi nổ máy  i xe ra 

khỏi công trường.  au  ó Q  iều khiển xe  i thẳng về nhà ở thôn T, xã P, huyện L, 

tỉnh Hà Nam cất giấu xe nhưng không nói về nguồn gốc xe cho gia  ình biết. Khi 

về cách nhà kho ng 2km, Q dừng xe, tháo biển kiểm soát vứt ở vệ  ường. Đến 

sáng hôm sau, Q  i xe khách từ nhà  ến chỗ làm tại công trường C6  ường T, q. C, 

Hà Nội thì bị cơ quan  iều tra yêu cầu về trụ sở làm việc.  

Tại cơ quan  iều tra, Trần Xuân Q khai nhận hành vi của mình như trên. 

Ngày 25/12/2019, cơ quan C nh sát  iều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm  ã 

dẫn gi i Q  i thu hồi chiếc biển kiểm soát số 98B3 – 52624 và chiếc xe máy nhãn 

hiệu Yamaha Exiter màu xanh xám, không có biển kiểm soát,  M: G3D4E575936, 

 K: 0610HY551613 tại nhà của bố của Q ở Thôn T, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam. 

Kết luận  ịnh giá tài s n số 01 ngày 08/01/2020 của Hội  ồng  ịnh giá tài s n 
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trong tố tụng hình sự quận Bắc Từ Liêm kết luận: Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha 

Exiter màu xanh xám BKS: 98B3 - 52624, trị giá 30.000.000  ồng.  

Xác minh nguồn gốc xe Yamaha Exiter màu xanh xám BKS: 98B3 – 52624 

xác  ịnh là xe của anh Hoàng Công H mua tr  góp của Công ty Tài chính trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên N trụ sở  ố 9 Đ, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí 

Minh. Ngày 02/01/2020, cơ quan C nh sát  iều tra  ã ra quyết  ịnh xử lý vật 

chứng trao tr  lại xe cho anh Hoàng Công H. Anh H  ã nhận lại tài s n, không có 

yêu cầu bồi thường dân sự và có  ơn xin gi m nhẹ hình phạt cho Trần Xuân Q. 

Tại cơ quan C nh sát  iều tra Công anh quận Bắc Từ Liêm, ông Trần V n P 

(SN 1978, HKTT: Thôn T, xã P, huyện L, tỉnh Hà Nam) trình bày không biết gì về 

nguồn gốc chiếc xe máy Yamaha Exiter màu xanh xám do Q mang về nhà nên 

không có c n cứ xử lý. 

        Tại cáo trạng số  54 /CT-VKSBTL ngày 11/3/2020 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm quyết  ịnh truy tố bị cáo Trần Xuân Q về tội:  Trộm cắp tài 

s n  theo quy  ịnh tại kho n 1 Điều 173 Bộ Luật Hình  ự n m 2015. 

         Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận tội như cáo trạng  ã truy tố và xin Hội  ồng 

xét xử xem xét gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

         Người bị hại:  nh Hoàng Công H có  ơn xin xét xử vắng mặt và có  ơn xin 

miễn gi m hình phạt cho bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm tham gia phiên tòa sau khi phân tích  ã  ề nghị Hội  ồng xét xử áp dụng 

Kho n 1 Điều 173 Bộ luật hình sự;  Điều 65;  iểm i,s kho n 1 Điều 51, Bộ luật 

hình sự.  Xử phạt bị cáo trần Xuân Q từ 15  ến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo hạn thử thách 30  ến 36 tháng. 

C n cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án  ã  ược thẩm tra tại 

phiên toà, c n cứ vào kết qu  tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét  ầy  ủ 

toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án  ã 

 ược thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về tố tụng hình sự: Các quyết  ịnh tố tụng của cơ quan  iều tra công an 

quận Bắc Từ Liêm, Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Kiểm 

sát viên trong quá trình  iều tra truy tố  ã thực hiện  úng về thẩm quyền , trình tự 
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thủ tục quy  ịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình  iều tra và tại phiên tòa bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết  ịnh của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do  ó, các hành vi, quyết  ịnh của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng  ều hợp pháp. 

[2] Về c n cứ buộc tội :  

      Trưa 24/12/2019, tại công trường tòa nhà N03T7 khu Ng, phường X, quận B, 

Trần Xuân Q  ã có hành vi lén lút trộm cắp 01 xe máy hiệu Yamaha Exiter màu 

xanh xám BKS: 98B3 - 52624, trị giá 30.000.000  ồng của anh Hoàng Công H. 

Tài s n  ã  ược thu hồi tr  lại cho chủ sở hữu. 

       - Xét tính chất vụ án: Hành vi của bị cáo  ủ yếu tố cấu thành tội: Trộm cắp tài 

s n” tội danh và hình phạt  ược quy  ịnh tại kho n 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

B n cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm truy tố bị cáo là có 

c n cứ pháp luật,  úng người,  úng tội.  

       Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm  ến quyền sở 

hữu về tài s n của người khác  ược luật hình sự b o vệ, gây mất trật tự trị an xã 

hội, gây bất bình trong nhân dân. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, nhận thức 

 ược hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục  ích tư lợi nên bị cáo 

vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách táo 

bạo. 

      - Về tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Q   ược hưởng các tình tiết 

gi m nhẹ là thành khẩn khai báo,  n n n hối c i, phạm tội lần  ầu, bị hại có  ơn 

xin gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết gi m nhẹ  ược quy  ịnh 

tại  iểm s kho n 1 và kho n 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Về tình tiết t ng nặng trách 

nhiệm hình sự: Bị cáo không bị áp dụng tình tiết t ng nặng nào theo quy  ịnh tại 

Điều 52 Bộ luật hình sự. Về nhân thân: Bị cáo Q có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, Hội  ồng xét thấy cho bị cáo giáo dục ngoài xã hội 

cũng  ủ r n  e và giúp bị cáo trở thành công dân tốt. Bị cáo không có thu nhập ổn 

 ịnh nên không áp dụng hình phạt tiền  ối với bị cáo. 

  [3] Về dân sự và xử lý vật chứng: Không. 

  [4] Về án phí và quyền kháng cáo : Bị cáo ph i chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo theo quy  ịnh của pháp luật.  



5 
 

Vì các lẽ trên,  

 QUYẾT ĐỊNH  

Tuyên bố bị cáo Trần Xuân Q phạm tội:  Trộm cắp tài s n”. 

       1. Áp dụng kho n 1 Điều 173; Điều 65 ;  iểm i, s kho n 1 và kho n 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự.  

        Xử phạt : Bị cáo Trần Xuân Q 15 (Mười l m   tháng tù về tội  „Trộm cắp tài 

s n‟  nhưng cho hưởng án treo thời  hạn thử thách  30 (Ba mươi   tháng kể từ ngày 

Tòa tuyên án. 

       Giao bị cáo Trần Xuân Q cho Ủy ban nhân dân xã  P, huyện L, tỉnh Hà Nam  

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người  ược hưởng án 

treo thay  ổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy  ịnh tại Điều 69 của Luật thi hành án 

Hình sự. Trong thời gian thử thách, người  ược hưởng án treo cố ý vi phạm ngh a 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết  ịnh buộc người hưởng án treo ph i chấp 

hành hình phạt tù của b n án  ã cho hưởng án treo. 

        Miễn áp dụng hình phạt bổ sung  ối với bị cáo. 

      2. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 - Bộ luật Tố tụng hình sự.      

         Kho n 1 Điều 23 Nghị quyết 326/ 2016/UBTVQH14 quy  ịnh về mức thu, 

nộp án phí lệ phí Tòa án 

         Bị cáo Trần Xuân Q ph i chịu 200.000  ồng án phí hình sự sơ thẩm. 

     3.Về quyền kháng cáo: Áp dụng  iều 331,  iều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

        Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

tống  ạt hợp lệ b n án  

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                        Thẩm phán -  Chủ tọa phiên toà 

  

  

                                                                                                              

N¬i nhËn:  
 - Bị cáo; bị hại; 

 - VK ND quận Bắc Tõ Liªm;  
 - VKSND thµnh phè Hµ Néi; 
 - TAND thµnh phè Hµ Néi; 
 - C«ng an quận BắcTõ Liªm; 

 - Chi côc THADS quận Bắc Tõ 

Liªm; 
 - Lu HS - VP. 
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                    Nguyễn Thùy Chi         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


